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Phần I: TRẮC NGHIỆM

Mỗi bài dưới đây có nêu kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (8 điểm) 
* TOÁN

Câu 1: Muốn lên tầng 3 một nhà cao tầng phải đi qua 48 bậc thang. Vậy phải đi qua bao nhiêu bậc thang để lên tầng 7 ngôi nhà?

A. 144 bậc

B. 135 bậc

C. 112 bậc

D. 96 bậc

Câu 2: Hiện nay bố 32 tuổi, con 5 tuổi. Hỏi mấy năm nữa tuổi bố gấp 4 lần tuổi con? 
A.  4 năm

B. 5 năm

C. 3 năm      

D. 8 năm
Câu 3: A chia cho 45 dư 17. Hỏi A chia cho 15, thương và số dư thay đổi như thế nào ?

 
A. Thương mới bằng 3 lần thương ban đầu và số dư là 2

 B. Thương mới bằng 3 lần thương ban đầu cộng thêm 1 và số dư là 2 

C. Thương mới bằng thương ban đầu
D. Thương mới bằng 3 lần thương ban đầu
Câu 4: Khi đánh số trang của một cuốn sách, người ta thấy trung bình mỗi trang phải dùng 2 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

         
A. 105 trang

B. 122 trang

C. 108 trang
D. 118 trang
* TIẾNG VIỆT

Câu 5: Từ "dùi" trong câu "Thần chỉ xin chiếc dùi sắt để dùi thủng thuyền giặc." có quan hệ với nhau như thế nào về nghĩa?

A. đồng âm

B. đồng nghĩa
C. trái nghĩa

D. nhiều nghĩa
Câu 6: Trong câu sau: "Ngay thềm lăng, mười tám cây vạn tuế tượng trưng cho một đoàn quân danh dự đứng trang nghiêm" có:

A. 1 Tính từ

B. 2 Tính từ

C. 3 Tính từ

D. 4 Tính từ 
Câu 7: Từ  nào không phải là từ ghép?     
A. cần mẫn        
B. học hỏi        
C. đất đai        
D. thúng mủng 
*TIẾNG ANH

Câu 8. How many lessons do you have today?

A. I have it on Monday

B. I have four: Maths, English and IT

C. I don't know. I may at Ha Long Bay

Câu 9. Why do you learn English?

A. I like it

B. She wants to talk with foreigner

C. Because I want to sing English songs

Câu 10.  How do you learn vocabulary?

A. I write it in my notebook every day

B. I read short stories

C. She talks with her foreign friends.

* KHOA HỌC
Câu 11: Tác nhân gây ra bệnh viêm não là gì?

        
A. Do một loại vi – rút có trong máu gia súc hoặc động vật hoang dã gây ra

        
B. Do muỗi vằn hút máu các con vật bị bệnh và truyền vi – rút gây bệnh sang người

      
C. Do một loại kí sinh trùng gây ra

       
D. Do muỗi a – nô – phen hút máu các con vật bị bệnh và truyền vi rút gây bệnh sang người.
Câu 12: Gang và thép là hợp kim của:
           A. Sắt và các-bon                     B. Gang và các - bon
           C. Thép và các – bon                D. Gang thép và các – bon
* ĐỊA LÝ

Câu 13: Đặc điểm của khí hậu nước ta là:
A. Nhiệt độ cao, gió mưa thay đổi theo mùa.                 

B. Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa.

C. Nhiệt độ cao, gió mưa không thay đổi theo mùa.      

D. Nhiệt độ cao, có nhiều gió và mưa.

Câu 14: Phần đất liền của nước ta giáp với các nước: 

A. Trung Quốc, Lào, Thái Lan.


B. Lào, Trung Quốc, Campuchia.


C. Trung Quốc , Thái Lan, Cam-pu-chia.

Câu 15: Vì sao nói: “châu Á có đủ các đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới”? 

A. Vì châu Á có diện tích lớn nhất các châu lục.

B. Vì châu Á trải dài từ Tây sang Đông.

C. Vì châu Á trải dài từ phần cực Bắc tới quá xích đạo.

D. Vì châu Á có số dân đông nhất trong các châu lục.
* LỊCH SỬ

Câu 16:  Sắp xếp các sự kiện lịch sử theo thứ tự thời gian đúng:

           A. Phan Bội Châu và Phong Trào Đông Du, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập.


B. Phan Bội Châu và Phong Trào Đông Du, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.


C. Phan Bội Châu và Phong Trào Đông Du, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập.


D. Phan Bội Châu và Phong Trào Đông Du, Cánh mạng tháng 8 năm 1945, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
Câu 17: Mốc thời gian nào đánh dấu sự tan rã của phong trào Đông Du?

A. Năm 1904
B. Năm 1908
C. Năm 1905
D. Năm 1909.

Phần 2: TỰ LUẬN

 Bài 1: (1điểm) Tả cảnh đẹp ở Sa Pa, nhà văn Nguyễn Phan Hách đã viết:
 "Thoắt cái, lác đác lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên nhứng cành đào, lê, mận. Thoắt cái, gió xuân hây hẩy nồng nàn với những bông hoa lay ơn màu đen nhung hiếm quý."
 Em có nhận xét gì về cách dùng từ, đặt câu ở đoạn văn trên? Nêu tác dụng của cách dùng từ, đặt câu đó.
……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Bài 2: (1điểm) Hoa có một sợi dây dài 16 mét. Bây giờ Hoa cần cắt đoạn dây đó để có đoạn dây dài 10 m mà trong tay Hoa chỉ có một cái kéo. Các bạn có biết Hoa cắt thế nào không?
……………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Đáp án: 
Bài 1:  Nêu đúng các nhận xét: dùng 3 lần từ ngữ thoắt cái (điệp ngữ) ở đầu câu; 
Nói được tác dụng của cách dùng từ, đặt câu: điệp ngữ Thoắt cái gợi cảm xúc đột ngột, ngỡ ngàng, nhấn mạnh sự thay đổi rất nhanh chóng của thời gian, đến mức gây bất ngờ; dùng đảo ngữ để nhấn mạnh, làm nổi bật vẻ đẹp nên thơcủa sự biến đổi về cảnh sắc thiên nhiên ở Sa Pa.
Bài 2
2 cách cắt như sau:
Cách 1: Gập đôi sợi dây liên tiếp 3 lần, khi đó sợi dây sẽ được chia thành 8 phần bằng nhau.
Độ dài mỗi phần chia là: 16: 8 = 2 (m)
Cắt đi 3 phần bằng nhau thì còn lại 5 phần.
Khi đó độ dài đoạn dây còn lại là: 2 x 5 = 10 (m)
Cách 2: Gập đôi sợi dây liên tiếp 2 lần, khi đó sợi dây sẽ được chia thành 4 phần bằng nhau.
Độ dài mỗi phần chia là: 16: 4 = 4 (m)
Đánh dấu một phần chia ở một đầu dây, phần đoạn dây còn lại được gập đôi lại, cắt đi một phần ở đầu bên kia thì độ dài đoạn dây cắt đi là: (16 - 4): 2 = 6 (m)
Do đó độ dài đoạn dây còn lại là: 16 - 6 = 10 (m) 
